
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 15 ngõ Chợ, thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

08/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VINAGOAL

0107658507

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
chi tiết: Môi giới bảo hiểm ( đối với ngành nghề có điều kiện. 
doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có 
đủ điều kiện theo quy định của pháp luật ) 

6622

2. Hoạt động tư vấn quản lý
( hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật) 

7020

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn sơn, véc ni 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
Bán buôn đồ ngũ kim 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,... 

4663

5. Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại

4610

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VINAGOAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SƠN VINAGOAL JOINT STOKC 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944984629
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 

4659

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
chi tiết: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, 
matít 

2022(Chính)

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ: + Sơn đường và các 
loại sơn khác.

4210

11. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
chi tiết: Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh 

2023

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su

4752

13. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,  
+ Hệ thống hút bụi,  
+ Hệ thống âm thanh,  
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại 
chợ 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm; 
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ 

4789

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Hoàn thiện công trình xây dựng
chi tiết: - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, 
cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc 
làm bằng vật liệu khác.
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,  
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, 
+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường 
hoặc sàn, 
+ Giấy dán tường. 
+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng 
như: 
+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng 
+ Lắp đặt gương kính. 
+ Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. 

4330

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: - Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm
- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh.
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 

4649

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng

4759

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ HÀ Thôn Giữa, Xã 
Bích Hòa, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

111489788

2 NGUYỄN THỊ 
THANH LOAN

Tổ 8, Phường Phú 
Lãm, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

0011840029
45

3 NGUYỄN 
QUANG MINH 
 

Thôn Giữa, Xã 
Bích Hòa, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

144.000 1.440.000.000 80,000

Tổng số 144.000 1.440.000.000 80,000

0010790118
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079011868
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Giữa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG MINH  Nam

18/11/1979 Kinh Việt Nam

10/06/2016 cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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